
Tuần 24                                                                      Chủ đề lớn: Động vật
 Chủ đề nhỏ: Côn trùng và chim
 (Tuần 1: Thực hiện từ 03/ 03 đến ngày 07/ 03/ 2025)
Chức năng cô A: Làng Thị Loan; cô B: Lê Thị Thanh Hảo 
	HOẠT ĐỘNG
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	- §ãn trÎ, ®iÓm danh 

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Hô hấp 3: Thở ra, hít vào sâu                                                                Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang
Bụng 5: Quay người sang bên                                                               Chân 2: Bật, đưa chân sang ngang                                          
Bật 5: Bật về các phía                                                                            Trò chơi: Con muỗi

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQT
Chim chào mào, chim bồ câu,  Chim đại bàng
	LQT
[bookmark: _Hlk150861826]Con bướm, con ong, con chuồn chuồn 
	LQT
Con kiến, con ve sầu, con nhện
	LQT
Con cào cào, con châu chấu, con bọ ngựa 
	LQT
Con muỗi, con ruồi, con gián 

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	Tạo hình
Vẽ con côn trùng (ĐT)
	PTVĐ
VĐCB: Bật qua vật cản
TC: Chuyển gậy
	Toán
Nhận biết, phân biệt khối trụ, khối cầu
	  Văn học
DTĐT: Ong và bướm

	Kĩ năng sống
Dạy trẻ phòng tránh những con vật nguy hiểm


	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                    XD: Xây trang trại chăn nuôi
ST: Xem tranh ảnh về chủ đề                                                          NT: + ÂN: Hát, vận động các bài hát về chủ đề
TN: Chăm sóc con vật                                                                             + TH: Tô màu hình ảnh con côn trùng và chim

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: Dạo chơi hát bài hát về chủ đề
TC: Đàn chuột con
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Làm con sâu bằng lá cây
TC: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đố vui về các côn trùng
TC:  Ô tô và chim sẻ
Chơi tự do      
	HĐCCĐ: Xếp hình con bướm bằng sỏi trên sân
TC: Con thỏ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Dạo chơi đọc bài thơ “ Kiến tha mồi”
TC: Nhảy vào ô hình ảnh (EL 19)
 Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TCHT: Tôi nói, bạn làm (EL 21)
2.TCVĐ: Con quạ và gà con
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCHT: Hãy làm theo tôi (EL24)
2.TCVĐ: Bắt bướm
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT: Săn tìm hình dạng (EM 8)
2.TCVĐ: Con muỗi
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT:  Đóng vai 
 (EL 28)
2. TCVĐ: Hai chú chim xinh
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCTA:  Bee- con ong, dove- con chim bồ câu
2.TCVĐ: Chú sâu ngộ nghĩnh
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT
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Tuần 25                                                                      Chủ đề lớn: Động vật
Chủ đề nhỏ: Động vật sống trong rừng
(Tuần 2: Thực hiện từ 10/3 đến ngày 14/3/ 2025)
Chức năng cô A: Lê Thị Thanh Hảo; cô B: Làng Thị Loan 
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Hô hấp 3: Thở ra, hít vào sâu                                                                Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang
Bụng 5: Quay người sang bên                                                               Chân 2: Bật, đưa chân sang ngang                                          
Bật 5: Bật về các phía                                                                            Trò chơi: Cáo ơi ngủ à

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQT
Con chuột túi, con nai, con voi 
	LQT
Con Ngựa vằn, con tê giác, con hươu cao cổ 

	LQT
Con khỉ, con thỏ, con sóc
	LQT
Con hổ, con sư tử, con báo
	LQT
Con gấu, con hươu sao, con nhím

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	KPXH
Khám phá một số con vật sống trong rừng (5E) 

	Văn học
 Kể chuyện cho trẻ nghe: Cáo, thỏ và gà trống 

	LQCC
Làm quen chữ cái  h, k
	PTVĐ
Bật liên tục vào vòng
TC: Chuyền bóng
	  Kỹ năng
Dạy trẻ kỹ năng không nhận quà đi theo người lạ

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                    XD: Xây trang trại chăn nuôi
ST: Làm album về chủ đề                                                                 NT: + ÂN: Hát, vận động các bài hát về chủ đề
TN: Chăm sóc con vật                                                                              + TH: Ghép tranh con vật từ các hình học 

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ:  Làm album về con vật sống trong rừng (EL 11)
TC:  Cáo và thỏ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đố vui về con vật sống trong rừng
TC: Mèo và chim sẻ
 Chơi tự do

	HĐCCĐ: Quan sát con thỏ 
TC: Nhảy vào ô hình ảnh (EL 19) 
Chơi tự do      
	HĐCCĐ:  Xếp hình con thỏ bằng hột hạt
TC: Chuyền bóng
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Tạo hình con sư tử từ lá cây.
TC: Cáo ơi! Ngủ à?
 Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TCHT: Tôi nhìn thấy
 ( EL2)
2.TCDG: Bịt mắt bắt dê
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCHT:  Bé sáng tác chuyện (EL 6)
2.TCVĐ: Con thỏ
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT:  Lật tìm chữ cái (EL 16)
2.TCVĐ: Gấu con tìm mật
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCTA: Tiger – con Hổ Monkey – Con khỉ.
2.TCVĐ: Đàn vịt con
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo (EL 4)
2. TCDG: Nu na nu nống
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT
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Tuần 26                                                                     Chủ đề lớn: Động vật
Chủ đề nhỏ: Động vật sống trong gia đình
(Tuần 3: Thực hiện từ 17/3 đến ngày 21/3/2025)
Chức năng cô A: Làng Thị Loan ; cô B: Lê Thị Thanh Hảo 
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Hô hấp 2; Gà vỗ  cánh.   Tay 1: Tay đưa ra trước, sang ngang   Bụng 2: Đứng quay người sang bên  Chân 3: Ngồi khụy gối tay đưa cao ra trước    Bật 3: Bật tiến về phía trước ( tập theo lời bài hát : Gà trống mèo con và cún con).

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQT
Con Gà trống. Con Gà Mái. Con Gà con. 
	LQT
Con Chó. Con Mèo. Con Lợn
	LQT
Con Trâu. Con Ngựa. Con Dê
	LQT
Con Ngan. Con Vịt. Con Ngỗng 
	LQT
Con bò, bốn chân, màu vàng

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	Kỹ năng
Dạy trẻ kỹ năng thoát khỏi đám cháy

	PTVĐ
Bật, chụm tách chân qua 7 ô
TC: Chuyền bóng qua đầu
	ÂN
DH “Gà trống mèo con và cún con” 
NH: “Gà gáy” 
TC: Vũ điệu hóa đá
	Văn học
Dạy trẻ đọc thơ: Gà mẹ đếm con
	KPXH
Trò chuyện về một số con  vật sống trong gia đình

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                    XD: Xây trang trại chăn nuôi
ST: Làm album trong chủ điểm                                                       NT: ÂN: Hát, vận động các bài hát về chủ đề
TN: Chăm sóc cây, hoa                                                                    NT: TH: Ghép tranh con vật từ các hình học 

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: Quan sát con mèo
TC: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do
	HĐCCĐ:  Quan sát 1 số loại thức ăn chăn nuôi
TC: Mèo và chim sẻ
 Chơi tự do

	HĐCCĐ: Giải câu đố về các con vật
TC: Nhảy lò cò
Chơi tự do      
	HĐCCĐ:   Làm con trâu bằng lá mít 
TC:  Làm đổ những cái chai 
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Làm sách về con vật nuôi trong gia đình 
TC: Cáo và thỏ
 Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1.TCHT:  Đóng vai 
( EL28)
2.TCVĐ: Kéo co
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCHT: Hãy làm theo tôi ( EL24)
2.TCDG: Rồng rắn lên mây
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT:  Lắng nghe âm thanh (EL 14)
2.TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCTA: dog – con chó 
Cat- con mèo
2.TCVĐ: Đua ngựa
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT:  Bé khám phá sách (EL 9)
2. TCDG: Chi chi chành chành
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT
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Tuần 27                                                                      Chủ đề lớn: Động vật
Chủ đề nhỏ: Động vật sống dưới nước
(Tuần 4: Thực hiện từ 24/3 đến ngày 28/3/ 2025)
Chức năng cô A: Lê Thị Thanh Hảo; cô B: Làng Thị Loan
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Hô hấp 3: Thở ra, hít vào sâu                                                                Tay 4:  Hai tay đưa sang ngang, gập khuỷu tay
Bụng 3: Đứng cúi về trước                                                                     Chân 2: Bật, đưa chân sang ngang                                          
Bật 1: Bật tại chỗ                         Trò chơi: Con cá vàng bơi

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQT
Con cua, càng cua, con rùa

	LQT
Con ốc, con tôm, con cá
	LQT
Cá heo, cá mập, cá voi

	LQT
Con cá vàng, con bạch tuộc, con cá ngựa
	LQT
Con cá sấu, con mực, con sao biển

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	LQCC
Tập tô chữ cái h,k
	KPXH
Khám phá một số con vật sống dưới nước
	Toán
Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật
	Tạo hình
Cắt, dán con cá (Mẫu) 
	Âm nhạc
DVĐ: Cá vàng bơi
NH: Chú ếch con
TC: Đóng băng (EL23)

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                    XD: Xây trang trại chăn nuôi
ST: Xem tranh ảnh về chủ đề                                                           NT: ÂN: Hát, vận động các bài hát về chủ đề
TN: Chăm sóc bể cá                                                                         NT: TH: Ghép tranh con vật từ các hình học 

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: Quan sát con cá.
TC: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Làm album về con vật sống dưới nước 
(EL 11)
TC: Bắt bướm
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm  
TC: Chuyền bóng qua đầu
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Đố vui con vật sống dưới nước
TC: Vỗ tay (EL 40)
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Xếp hình con cá bằng hột hạt                    
TC: Cá vàng bơi                      Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TCHT:  Ghép hình chữ cái (EL 39)
2.TCDG: Thả đỉa ba ba
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCHT: Bé khám phá sách (EL 9)
2.TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT: Hình trong hình ( EM24)
2.TCVĐ: Con thỏ
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCTA:  fish-con cá, crab- con cua
2.TCVĐ: Mèo đuổi chuột
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT:  Vận động minh họa(EL 29)
2. TCVĐ: Con cá vàng bơi
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT
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